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2025年国际学生本科生招生简章

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập với bề dày lịch sử 127 năm xây dựng và phát triển luôn được đánh giá là cơ sở đào tạo cán bộ kinh tế - kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Nhà trường được chứng nhận là cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn kiểm định quốc gia, trong đó có 05 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET Hoa Kỳ, với trên 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, hệ thống giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm, khu ký túc xá, khu dịch vụ sinh viên khang trang hiện đại trên diện tích gần 50 ha, quy mô đào tạo trên 32.000 học viên, sinh viên các cấp trình độ.

河内工业大学是一所公立高等教育院校，经过127年建设与发展的历程，河内工业大学一直被评为越南领先的经济技术干部培训机构。学校有许多已经获得国家及国际认证标准的专业和培养方案，其中5个培训项目获得美国ABET质量认证标准，全校拥有30%以上的教师持有博士学位并具有教授、副教授职称；校园内的教学楼、实践室、实验室、宿舍区、学生服务区等基础设施极其现代，占地近50公顷，各级学历教育在校生规模超过32,000人

Nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học trình độ Đại học, góp phần thực hiện quốc tế hóa các chương trình đào tạo và tăng chỉ số sinh viên quốc tế tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Nhà trường triển khai Đề án “Thu hút sinh viên Quốc tế đến học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2024 -2026”.
为吸引国际学生来校攻读本科学位，促进培训项目的国际化并提高河内工业大学的国际学生比例，学校颁布了《2024-2026年吸引国际学生到河内工业大学学习与研究》的方案。
Năm 2025, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 50 chỉ tiêu Lưu học sinh vào học các chương trình đào tạo Đại học chính quy và có chính sách cấp học bổng của Nhà trường cho Lưu học sinh diện ngoài hiệp định.

2025年，河内工业大学招收50名留学生攻读全日制本科课程，并为非政府奖学金项目的留学生提供校级奖学金政策。

1. Đối tượng và phương thức xét tuyển:
1. 招生对象与录取方式
1.1. Đối tượng xét tuyển vào các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt: Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương, có trình độ Tiếng Việt tương đương bậc 4 trở lên đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Lưu học sinh chưa đủ trình độ Tiếng Việt để vào học chương trình chính thức thì phải học dự bị Tiếng Việt. Sau khi kết thúc chương trình dự bị, Lưu học sinh phải tham dự kiểm tra trình độ Tiếng Việt, nếu đạt yêu cầu sẽ được học chương trình chính thức, nếu không đạt sẽ phải học bổ sung và kiểm tra đạt yêu cầu trước khi vào học chương trình chính khóa.

1.1申请越南语授课课程的对象：具有外国国籍、已有高中毕业证书或拥有被认可的同等学历的外国学生，具备相当于越南语四级及以上的语言能力，符合越南教育与培训部现行规定的要求。越南语水平未达到正式课程要求的留学生必须先进行学习越南语预备课程。在预备课程结束后，留学生必须参加越南语水平考试，考试合格者可以进行正式课程学习；未合格者必须继续进修越南语，并在达到要求后才可以进行正式课程学习。

1.2. Đối tượng xét tuyển vào các chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh: Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương, có năng lực tiếng Anh đạt trình độ tương đương bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
1.2申请英语授课课程的对象：具有外国国籍、已有高中毕业证书或拥有被认可的同等学历的外国学生，具备相当于越南六级外语能力框架第四级及以上的英语水平。

1.3. Phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc Trung học phổ thông hoặc tương đương.
录取方式：根据高中或同等学历的学习成绩进行录取。
2. Thời gian đào tạo và địa điểm đào tạo:

2. 培养时间及地点：

- Thời gian đào tạo chuẩn: 4 năm. 
- 培养时间：4年

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- 培养地点：河内工业大学，越南河内市北慈廉郡纸桥路289号。
3. Ngành/chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển Lưu học sinh: Chi tiết tại phụ lục I. 
3. 招生专业/培养方案: 具体看附录I
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

4. 申请材料清单

Mỗi lưu học sinh nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền, bao gồm các giấy tờ sau: 

a) Tờ khai theo mẫu (phụ lục II).

b) Bản sao, bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh có xác nhận hoặc chứng thực văn bằng, kết quả học tập theo quy định (Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương kèm theo học bạ).


c) Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước sở tại hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.


d) Bản sao hợp lệ minh chứng về trình độ tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo đối tượng xét tuyển.


e) Bản sao hộ chiếu có thời hạn còn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm dự tuyển.


f) Giấy chứng nhận không vi phạm pháp luật do cơ quan chức năng cấp.
每位留学生需提交一套经公证或有权机构认证的越南语或英语文件，包括以下材料：
a) 按照样本填写的申请表。
b) 经过认证或公证的毕业证书和成绩单（高中毕业证书或同等学历以及成绩单）的越南语或英语译本。
 c) 由所在国家有权医疗机构或者越南省、市或中央医疗机构出具的健康证明，证明其具备学习的健康条件，且该健康证明在提交申请时不超过6个月。 

d) 根据申请对象，需提供有效的越南语或英语水平证明文件的合法复印件。

 e) 护照复印件，有效期至少1年。

 f) 由相关机构出具的无犯罪记录证明。
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 
5. 接收申请材料的时间和地点：
5.1. Thời gian nhận hồ sơ:
5.1 接受申请材料的时间


- Thời gian nhận hồ sơ: 01/06/2025 đến ngày 31/07/2025.
- 从2025年6月1号到2025年7月31号。

- Lưu học sinh trúng tuyển dự kiến nhập học trước ngày 08 tháng 09 năm 2025.
- 被录取的学生预计在2025年9月08日前进行办理入学手续。
5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:
5.2. 接受神经材料地点

- Phòng Hợp tác đối ngoại - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Địa chỉ số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: +84972892250 (Ms Nguyễn Thị Phương Thảo)/ +84983052011 (Ms. Đỗ Thị Ngân Hà)  
- 河内工业大学对外合作处，地址：越南河内市北慈廉郡纸桥路298号，联系电话：+84972892250 (阮氏芳草女士)/ +84983052011 (杜氏银河女士)  
6. Bằng cấp: 
6. 毕业证书


- Lưu học sinh tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học với thời gian đào tạo chuẩn 04 năm được cấp bằng cử nhân.
- 留学生完成标准学制为4年的本科课程后，将获得本科学位。
7. Học phí:
7. 学费


- Học phí: 30.000.000 đồng/năm học/lưu học sinh.
- 学费：3000万越南盾/学年/留学生
8. Học bổng:
8. 奖学金
- Thông tin học bổng: Nhà trường dự kiến cấp 50 suất học bổng 100% học phí toàn khóa học 04 năm cho Lưu học sinh tham gia chương trình đào tạo Đại học chính quy diện tự túc kinh phí (diện ngoài hiệp định), miễn 50% học phí khóa học dự bị Tiếng Việt diện tự túc kinh phí sau khi Lưu học sinh đạt yêu cầu trình độ Tiếng Việt trước khi vào học chương trình chính khóa.
- 奖学金信息：学校预计为参加全日制本科自费项目（非政府奖学金项目）的留学生提供50个全额奖学金名额，涵盖4年全部学费。在进入正式课程学习前，留学生若通过越南语能力测试，还可获得越南语预备课程学费50%的减免。

- Xét chọn học bổng: Căn cứ kết quả tuyển sinh, chỉ tiêu học bổng, ngành học, quốc tịch Lưu học sinh đăng ký, kết quả quy đổi điểm Trung học phổ thông hoặc tương đương Nhà trường xét duyệt học bổng cho sinh viên quốc tế.
- 奖学金评审：根据录取结果、奖学金名额、专业、留学生报名国籍、高中或同等学历成绩转换成绩，学校将为国际学生进行评审奖学金。
9. Thông tin liên hệ:
9. 联系信息：

Phòng Hợp tác đối ngoại - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
河内工业大学对外合作处

Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
地址：越南河内市北慈廉郡纸桥路298号
Email : dea_tuyensinh@haui.edu.vn
邮件：dea_tuyensinh@haui.edu.vn
Điện thoại：0084.972892250/ 0084983052011
	Nơi nhận:
接受处

- Đăng Website của Trường;
- 学校官方网；

- Lưu VT, ĐT, HTĐN.
-  VT, ĐT, HTĐN保存
	TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

招生办代表
PHÓ CHỦ TỊCH

副主任
（已签）
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

副校长
Nguyễn Văn Thiện
阮文善




电话: 0084.972892250/ 0084983052011
Phụ lục I
附录I
DANH SÁCH NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TUYỂN LƯU HỌC SINH NĂM 2025
2025年外国学生本科生招生简章
	TT
序号
	Mã xét tuyển
招生编码
	Tên ngành/ chương trình đào tạo xét tuyển
招生专业
	Mã ngành
专业编码
	Tên ngành
专业名称

	1
	7340101
	Quản trị kinh doanh

工商管理
	7340101
	Quản trị kinh doanh

工商管理

	2
	7340115
	Marketing
市场营销
	7340115
	Marketing
市场营销

	3
	7340201
	Tài chính - Ngân hàng
金融银行
	7340201
	Tài chính - Ngân hàng
金融银行

	4
	7340301
	Kế toán
会计
	7340301
	Kế toán
会计

	5
	7340301TA
	Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh)

会计 (英语授课课程)
	7340301
	Kế toán

会计 

	6
	7480101
	Khoa học máy tính

计算机科学
	7480101
	Khoa học máy tính

计算机科学

	7
	7480101TA
	Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh)

计算机科学(英语授课课程)
	7480101
	Khoa học máy tính

计算机科学

	8
	7480201
	Công nghệ thông tin

信息技术
	7480201
	Công nghệ thông tin

信息技术

	9
	7510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

机械工程
	7510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
机械工程

	10
	7510201TA
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí  (CTĐT bằng tiếng Anh)

机械工程(英语授课课程)
	7510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

机械工程

	11
	7510203
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

机电一体化工程
	7510203
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

机电一体化工程

	12
	7510205
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

汽车工程
	7510205
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

汽车工程

	13
	7510205TA
	Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh)

汽车工程(英语授课课程)
	7510205
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

汽车工程

	14
	7510301
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

电子电气工程
	7510301
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

电子电气工程

	15
	7510301TA
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh)

电子电气工程(英语授课课程)
	7510301
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

电子电气工程

	16
	7510302
	Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

电子与通信工程
	7510302
	Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

电子与通信工程

	17
	7510302TA
	Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh)

电子与通信工程(英语授课课程)
	7510302
	Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

电子与通信工程

	18
	7810101
	Du lịch 
旅游
	7810101
	Du lịch

旅游

	19
	7810101TA
	Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh)

旅游(英语授课课程)
	7810101
	Du lịch

旅游

	20
	7810103
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

旅游管理与旅行社经营
	7810103
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

旅游管理与旅行社经营

	21
	7810103TA
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh)

旅游管理与旅行社经营(英语授课课程)
	7810103
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

旅游管理与旅行社经营

	22
	7810201
	Quản trị khách sạn
酒店管理
	7810201
	Quản trị khách sạn
酒店管理

	23
	7810201TA
	Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh)
酒店管理(英语授课课程)
	7810201
	Quản trị khách sạn
酒店管理

	24
	7810202
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
餐饮服务与管理
	7810202
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
餐饮服务与管理

	25
	7810202TA
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh)
餐饮服务与管理(英语授课课程)
	7810202
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
餐饮服务与管理


           Phụ lục II

PHIẾU ĐĂNG KÝ

DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

河内工业大学国际学生本科生申请表
APPLICATION FORM

 FOR INTERNATIONAL APPLICANTS TO STUDY 
IN HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY

Hãy điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống hoặc đánh dấu (() vào các ô tương ứng. Viết họ tên bằng chữ in hoa. 
Please fill in the blanks or tick (() appropriate boxes. Write your full name in BLOCK letters.
请在空白处填写所有信息，并在需要的方框勾选(()
	1.
	Họ/Family name
性
	Tên đệm/Middle name
中间名
	Tên/First name
名

	
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	2.
	Ngày sinh/Date of birth:
出生日期
	Ngày/Day. . . . . tháng/month . . . . năm/year. . . . . . . . . .
日……………月…………………年

	3.
	Giới tính/Gender:
性别
	□ Nam/Male/男
	□ Nữ/Female/女

	4.
	Nơi sinh/Place of birth:
出生地
	Thành phố/City/省市. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nước/Country/国家. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	5.
	Quốc tịch/Nationality:
国籍
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	6.
	Nghề nghiệp/Occupation:
职业
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	7.
	Tôn giáo/Religion:
宗教信仰
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	8.
	Hộ chiếu/Passport:
护照号码
	Số/Number /号码
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Nơi cấp/Place of issue/颁发地
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	
	Ngày cấp/Date of issue/颁发日期
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Ngày hết hạn/Expiry date/到期日期
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	9.
	Tình trạng hôn nhân/

Marital status/婚姻状况:
	□ Độc thân/Single   □ Đã kết hôn/Married   □ Ly dị/Divorced

	10.
	Tiếng mẹ đẻ/Native language:
母语
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	11.
	Địa chỉ  liên hệ trong nước/

Home country contact address:
在自己国家的联系地址
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	12.
	Điện thoại nhà riêng trong nước/Home phone number in your home country/在自己国家的联系电话号码:
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	13.
	Người liên hệ khi cần báo tin ở trong nước/Contact person in your home country in case of emergency/紧急联系人:

	
	Họ tên/Full name/姓名
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Quan hệ/Relationship/关系
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	Địa chỉ nơi ở/Residential address/地址
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Nơi làm việc/Place of work/工作地址
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	Điện thoại/Phone number/电话号码
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Email/邮件
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	14.
	Quá trình học tập/Educational background/学习经历:

	
	Năm học

Academic year
学习年份
	Cơ sở đào tạo

Institution
培训机构名称
	Ngành học

Field of Study
所修的专业
	Văn bằng, chứng chỉ 

Qualifications
证书 

	
	. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	15.
	Quá trình công tác/Employment record/工作经历:

	
	Cơ quan công tác/Employer
工作单位:
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	Thời gian công tác/Time of employment/工作时间:
	Từ/From/从: tháng/month/月. . . . . . . năm/year/年. . . . . . .

Đến/To/到: tháng/month/月. . . . . . . năm/year/年. . . . . . .

	
	Vị trí công tác/Job Title/工作职位:
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	Mô tả công việc/Job Description/工作内容:
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	Cơ quan công tác/Employer
工作单位:
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	Thời gian công tác/Time of employment/工作时间:
	Từ/From/从: tháng/month/月. . . . . . . năm/year/年. . . . . . .  

Đến/To/到: tháng/month/月. . . . . . . năm/year/年. . . . . . .

	
	Vị trí công tác/Job Title工作职位:
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	Mô tả công việc/Job Description/工作内容:
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	16.
	Tự đánh giá trình độ tiếng Việt/Self assessed Vietnamese language proficiency/越南语水平:

	
	□ Không biết tiếng Việt/Zero Vietnamese proficiency/不会
□ Biết tiếng Việt /Some Vietnamese Proficiency/会
Chọn trình độ tương ứng ở cột bên cạnh/Tick appropriate box in the next column/在旁边的一栏中勾选适当的越南语水平:


	□ Sơ cấp/Elementary/初级               

□ Trung cấp/Intermediate/中级
□ Cao cấp/Advanced/高级

	
	Nếu bạn đã học ở Việt Nam bằng tiếng Việt, hãy điền các thông tin dưới đây/If you have studied in Vietnam in Vietnamese, complete all following required information/如果你已经在越南学习越南语就填写以下的信息:

	
	Tên các trường đã học/Names of institutions attended/学校名称:
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	
	Tổng thời gian đã học/Total length of study/学习时间:
	. . . . . giờ/hours/小时. . . . . tháng/months/月.  . . . năm/years/年

	
	Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt/Certificate of Vietnamese language proficiency/越南语水平证书:
	□ Không/No/没有
□ Có/Yes/有
Trình độ/Level/级别: . . . . . . . . . . . . . . . 

	
	Loại văn bằng tốt nghiệp đã được cấp/Types of qualifications awarded/毕业证书类别::
	□ THPT/High school/高中    □ Cao đẳng/College/大专     

□ Đại học/Bachelor/本科       □ Thạc sĩ/Master/硕士     

□ Tiến sĩ/Doctor/博士

	17.
	Trình độ tiếng Anh/English Language Proficiency/英语水平:

	
	□ Không biết tiếng Anh/Zero English proficiency/不会
□ Biết tiếng Anh/Some English Proficiency/会
Chọn trình độ tương ứng ở cột bên cạnh/Tick appropriate box in the next column/在旁边的一栏中勾选适当的英语水平:
	□ Sơ cấp/Elementary/初级       

□ Trung cấp/Intermediate/中级
□ Cao cấp/Advanced/高级

	18.
	Ngoại ngữ khác/Other foreign languages/其他语言: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trình độ/Level/级别: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trình độ/Level/级别: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	19.
	Khóa học đăng ký/Proposed Study Program报名课程名称: 

	
	□ Khóa học ngắn hạn/Short-term training course/短期班
□ Đại học/Bachelor/本科

	20.
	Ngành học/Proposed field of study/专业:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	21.
	Thời gian học đăng ký/Proposed period of study/报名期限: 

Từ/From/从: .  . . . . . . ngày/day/日 . . . . . . . . tháng/month/月. . . . . . . . . .. . . . ..năm/year/年. 

Đến/To/到: .  . . . . . . .  ngày/day/日. . . . . . . . tháng/month/月. . . . . . . . . . . . . . năm/year/年.

	22.
	Thành viên trong gia đình đang ở Việt Nam (nếu có)/Your family members living in Vietnam (if any) 在越南的家庭成员（如有）:

	23.
	Họ tên/Full name/姓名
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Quan hệ/Relationship/关系
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Địa chỉ/Address/地质
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	24.
	
Tôi, người ký tên dưới đây, xin cam đoan tất cả thông tin tôi ghi trong Phiếu đăng ký này là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết tuân thủ Pháp luật của Việt Nam, Quy chế quản lý lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam và nội quy, quy định của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong suốt thời gian lưu học tại Việt Nam. 


I, the undersigned, hereby acknowledge that all the information on this Application Form is true and correct to the best of my knowledge. I hereby undertake to comply strictly with all the laws and the regulations of the Vietnamese Government, all regulations applicable to international students studying in Vietnam, and all regulations of Ha Noi University of Industry throughout my stay in Vietnam.

“本人，签名者，保证在此报名表中填写的所有信息属实。本人承诺在越南学习期间，遵守越南法律、外国留学生在越南学习管理条例以及河内工业大学的规章制度。”

	Ngày/Day/日. . . . . . . . . . ..tháng/month/月. . . . . . . . . . . . năm/year/年. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ký tên/Applicant’s signature/签名: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 








照片尺寸 4x6





Attach your photo size 4x6








1

